
 

UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG  

   TRƯỜNG MN SƠN DƯƠNG 

 

Số: 129/QĐ-MN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Sơn Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra khảo sát chất lượng giáo viên, nấu ăn 

 năm học 2024 – 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG MẦM NON SƠN DƯƠNG 

Căn cứ điều 10 - Điều lệ trường Mầm non, ban hành theo Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trong trường Mầm non; Công văn số 

2853/SGDĐT-GDTXMN ngày 05/9/2024 của Sở GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ Giáo dục mầm non năm học 2024-2025; Kế hoạch số  174/KH-MN ngày 22 tháng 8 

năm 2024 kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2024-2025 của Trường Mầm non Sơn 

Dương; 

Xét đề nghị của Ban kiểm tra nội bộ trường Mầm non Sơn Dương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khảo sát chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm 27 giáo viên, 04 nhân 

viên nấu ăn (có danh sách kèm theo) 

- Thời kỳ kiểm tra, khảo sát: Năm học 2024-2025 

- Thời hạn kiểm tra: từ  ngày 17- 25/10/2024 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm học 2024– 

2025 gồm những (ông), bà có tên sau: 

1. Bà Lê Thị Huyền, Hiệu trưởng, Trưởng Đoàn; 

2. Bà Tẩy Thị Nga, Phó hiệu trưởng, Phó trưởng đoàn; 

3. Bà Đỗ Thị Nhu, Phó hiệu trưởng, Phó trưởng đoàn; 

4. Bà Hoàng Thị Yến, tổ trưởng chuyên môn 5 tuổi, thành viên; 

5. Bà Triệu Thị Lý, Giáo viên, trưởng ban TTrND, thành viên; 

6. Bà Đinh Hồng Mận, Phó Tổ trưởng chuyên môn 5 tuổi, thành viên; 

7. Bà Tạ Thị Hương, Tổ trưởng chuyên môn 3,4 tuổi, thành viên; 

8. Bà Đinh Thu Thủy, Tổ trưởng chuyên môn Nhà trẻ, thành viên; 

9. Bà Nguyễn Thị Bé, Phó tổ trưởng chuyên môn Nhà trẻ, thành viên; 

10.  Bà Dương Thị Mai Hoa, Giáo viên, thành viên; 

11.  Bà Khúc Thị Thúy, Phó tổ trưởng chuyên môn 3,4 tuổi, thành viên; 

12.  Bà Đỗ Thị Xuân, Tổ trưởng Văn phòng, thành viên, thư ký.  

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức kiểm khảo sát chất lượng giáo viên, nhân 

viên đầu năm học 2024 – 2025. Thực hiện nghiêm túc theo sự phân công của trưởng 



đoàn. Giao đồng chí Phó trưởng đoàn xây dựng Kế hoạch tiến hành kiểm tra, trình 

Trưởng đoàn phê duyệt, Hiệu trưởng ra Thông báo kết luận kiểm tra theo quy định. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở điều 2, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định 

thi hành./.                                                                     

Nơi nhận:  
- PGD&ĐT Hạ Long (b/c);                                                                  

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- BTTND (g/s); 

- Lưu: HSKTNB. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Lê Thị Huyền 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐƯỢC KIỂM TRA, KHẢO SÁT 

(Đính kèm Quyết định số 129 /QĐ- MN, ngày 02 tháng 10 năm 2024) 

 

STT Họ tên giáo viên Năm 

sinh 

Trình độ CM Nhóm/lớp- Bộ phận  

 

I Giáo viên 

1 Hoàng Thị Yến 1991 ĐHGDMN 5 tuổi Trung tâm 

2 Khúc Thị Thúy 1986 ĐHGDMN 3 tuổi Trung tâm   

3 Bùi Thị Bích Tuy 1980 CĐGDMN 3 tuổi Trung tâm   

4 Nguyễn T Q Chang 1989 ĐHGDMN 5 tuổi Trung tâm 

5 Đặng Thị Ngọc Thúy 1981 ĐHGDMN Nhóm trẻ Đồng Giữa 

6 Tạ Thị Hương 1993 ĐHGDMN 4 tuổi Trung tâm 

7 Dương Anh Điệp 1981 CĐGDMN 3 tuổi Đồng Vang 

8 Nguyễn Thị Dung 1982 CĐGDMN Nhóm trẻ Hà lùng 

9 Hà Thị Biên 1990 ĐHGDMN Mẫu giáo Đồng Đạng 

10 Hoàng Anh Bẩy 1987 ĐHGDMN 4 tuổi Trung tâm 

11 Trương Thị Hoa 1993 ĐHGDMN Mẫu giáo Đồng Vang 

12 Đinh Hồng Mận 1992 ĐHGDMN 4,5 tuổi Hà Lùng 

13 Nguyễn Thị Bé 1987 ĐHGDMN Nhóm trẻ Đồng Giang 

14 Phạm Thị Tuyên 1988 ĐHGDMN 3 tuổi Hà Lùng 

15 Triệu Thị Lý 1985 ĐHGDMN 4,5 tuổi Hà Lùng 

16 Trần Thu Trang 1993 ĐHGDMN 3 tuổi tHà Lùng 

17 Vũ Thị Huyền Trang 1998 ĐHGDMN Nhóm trẻ Đồng Đạng 

18 Trương Thị Phượng 1991 ĐHGDMN Nhóm trẻ Hà Lùng 

19 Nguyễn Thị Tiệp 1972 ĐHGDMN Nhóm trẻ Đồng Vang 

20 Ngô T Thanh Phương 1983 ĐHGDMN 3,4,5 Đồng Giang 

21 Đinh Thu Thủy 1993 CĐGDMN Nhóm trẻ Trung tâm 

22 Ân Thúy Kiều 1992 ĐHGDMN 3,4,5 Đồng Đạng 

23 Trần Thị Dịu 1987 ĐHGDMN Nhóm trẻ Trung tâm 

24 Hoàng Thị Duyên 1989 ĐHGDMN 3 tuổi Đồng Giữa 

25 Dương Thị Mai Hoa 1989 ĐHGDMN 4,5 tuổi Đồng Giữa 

26 Nguyễn Thị Ngoan 1989 ĐHGDMN 4,5 tuổi Đồng Giữa 

II Nhân viên nấu ăn 

1 Nguyễn Thị Thảo 1989 CC nấu ăn Bếp TT 

2 Phạm T Ly Trâm 1987 CC nấu ăn Bếp TT 

3 Nguyễn Thị Mùi 1984 CC nấu ăn Bếp ĐGiang 

4 Hà Thúy Kiều 1970 CC nấu ăn Bếp Hà Lùng 

 Danh sách này có 27 giáo viên, 04 nấu ăn 

 



 

 

LỊCH LÀM V IỆC CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 

7h00 phút, ngày 17/10/2024 họp đoàn kiểm tra, phân công công việc cho từng thành 

viên trong đoàn kiểm tra. Phân công dự giờ, kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo 

viên; 8h00 phút, ngày 17/10/2024 đến 25/10/2024 dự các hoạt động tại nhóm/ lớp, bếp. 

TT Họ và tên giáo viên Ngày 17/10/2024 

Tiết Nhóm/lớp Người dự 

1 Đinh Hồng Mận T1 4+5  tuổi Hà Lùng Lê thị Huyền 

H. Yến 

2 Nguyễn Thị Dung T1 Nhóm trẻ Hà Lùng Tẩy Thị Nga 

Đinh Thu Thủy 

3 Trần Thu Trang T1  Đỗ Thị Nhu 

Tạ Thị Hương 

4 Phạm Thị Tuyên T2 3 tuổi Hà Lùng Lê thị Huyền 

H. Yến 

5 Triệu thị Lý T2 4+5 tuổi Hà Lùng Tẩy Thị Nga 

Đinh Thu Thủy 

6 Trương Thị Phượng T2 Nhóm trẻ Hà lùng Đỗ Thị Nhu 

Tạ Thị Hương 

7 Hà Thúy Kiều  Bếp Hà Lùng Đỗ Thị Xuân 

Khúc Thị Thúy 

  Ngày 18/10/2024 

6 Dương Thị Mai Hoa T1 4,5 tuổi Đồng Giữa Lê Thị Huyền 

Đinh Hồng Mận 

9 Đặng thị Ngọc Thúy T1 Nhóm trẻ Đồng Giữa Đỗ Thị Nhu 

Nguyễn Thị Bé 

10 Nguyễn Thị Ngoan 

 

 T2 4,5 tuổi Đồng Giữa Đỗ Thị Nhu 

Nguyễn Thị Bé 

11 Hoàng Thị Duyên T2 Nhóm trẻ Đồng Giữa Lê Thị Huyền 

Đinh Hồng Mận 

  Ngày 21/10/2024 

12 Ân Thúy Kiều T1 3,4,5 tuổi Đồng Đạng Đỗ Thị Nhu 

Tạ Thị Hương 

13 Hà Thị Biên T2 3,4,5 tuổi Đồng Đạng Đỗ Thị Nhu 

Tạ Thị Hương 

14 Vũ Thị Huyền Trang T1 Nhóm trẻ Đồng Đạng Lê Thị Huyền 

Dương Thị Mai Hoa 

15 Ngô Thị Thanh Phương T1 3,4,5 Đồng Giang Tẩy Thị Nga 

Hoàng Yến 



16 Nguyễn Thị Bé T1 Nhóm trẻ Đồng Giang Đinh Thu Thủy 

Khúc Thị Thúy 

17 Nguyễn Thị Yến T2 3,4,5 Đồng Giang Tẩy Thị Nga 

Hoàng Yến 

18 Nguyễn Thị Mùi  Bếp Đồng Giang Đỗ Thị Xuân 

  Ngày 22/10/2024 

19 Trương Thị Hoa T1 4,5 tuổi Đồng Vang Đỗ Thị Nhu 

Dương Thị Mai Hoa 

20 Nguyễn Thị Tiệp T1 Nhóm trẻ Đồng Vang Tẩy Thị Nga 

Hoàng Yến 

21 Dương Anh Điệp T2 3 tuổi Đồng Vang Đỗ Thị Nhu 

Dương Thị Mai Hoa 

  Ngày 23/10/2024 

22 Nguyễn Thị Q. Chang 

 

T1 5 tuổi Trung tâm Lê Thị Huyền 

Triệu Thị Lý 

23 Đinh Thu Thủy T1 Nhóm trẻ Trung tâm Tẩy Thị Nga 

Nguyễn Thị Bé 

24 Bùi Thị Bích Tuy T1 3 tuổi Trung tâm Đỗ Thị Nhu 

Tạ Thị Hương 

25 Hoàng Thị Yến T2 5 tuổi Trung tâm Tẩy Thị Nga 

Nguyễn Thị Bé 

26 Khúc Thị Thúy T2 3 tuổi Trung tâm Đỗ Thị Nhu 

Tạ Thị Hương 

27 Trần Thị Dịu T2 Nhóm trẻ Trung tâm Lê Thị Huyền 

Triệu Thị Lý 

  Ngày 24/10/2024 

28 Hoàng  Anh Bẩy  T1 4 tuổi Trung tâm Đỗ Thị Nhu 

Khúc Thị Thúy 

29 Tạ Thị Hương T2 4 tuổi Trung tâm Tẩy Thị Nga 

Hoàng Thị Yến 

30 Phạm Thị Ly Trâm  Bếp Lê Thị Huyền 

Đỗ Thị xuân 

31 Nguyễn Thị Thảo  Bếp Lê Thị Huyền 

Đỗ Thị xuân 

15h 30 Chiều 25/10/2024 

       Các đồng chí được phân công nhiệm vụ, báo cáo kết quả các nội dung được phân 

công kiểm tra. Đ/c Lê Thị Huyền – Hiệu trưởng, trưởng Đoàn kiểm tra ra kết luận kiểm 

tra. Đồng chí Thư ký Đoàn tổng hợp  biên bản kiểm tra. 

        Trên đây là lịch làm việc của đoàn kiểm tra theo Quyết định số: 129/QĐ- MN, 

ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Dương, đề nghị tất 

cả các thành viên trong đoàn kiểm tra và các thành thành phần có liên quan nghiêm túc 

thực hiện. 

 TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 



 

Lê Thị Huyền 

Hiệu trưởng trường mầm non Sơn dương 

 

                                                                                

 

                                                                                                     

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


